
PHỤ LỤC II 
DANH MỤC, THỜI GIAN TÍNH HAO MÒN VÀ  
TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

(Kèm theo Quyết định số: 23 /2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

STT Danh mục 
Thời gian 
tính hao 

mòn (năm) 

Tỷ lệ hao 
mòn  

(% năm) 

Loại 1 
Quyền tác giả và quyền liên quan đến 
quyền tác giả 

    

1 

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học 

(trừ Chương trình máy tính và sưu tập dữ 
liệu) 

25 4 

2 Chương trình máy tính 5 20 

3 Sưu tập dữ liệu 25 4 

4 Quyền tác giả khác 25 4 

5 Quyền liên quan đến quyền tác giả 10 10 

Loại 2 Quyền sở hữu công nghiệp     

1 Bằng sáng chế 25 4 

2 Bằng giải pháp hữu ích 10 10 

3 Kiểu dáng công nghiệp 5 20 

4 Nhãn hiệu hàng hóa 10 10 

5 Thiết kế bố trí  10 10 

6 Quyền sở hữu công nghiệp khác 10 10 

Loại 3 Quyền đối với giống cây trồng     

1 
Bằng bảo hộ giống cây thân gỗ và cây leo 

thân gỗ 
25 4 

2 Bằng bảo hộ các giống cây trồng khác 20 5 

Loại 4 Phần mềm ứng dụng     

1 Cơ sở dữ liệu 5 20 

2 Phần mềm kế toán 5 20 

3 Phần mềm tin học văn phòng 5 20 

4 Phần mềm ứng dụng khác 5 20 

Loại 5 
Tài sản cố định vô hình khác (trừ quyền sử 
dụng đất) 5 20 

 

* Ghi chú: 

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm: Tác phẩm văn học, 
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2 

 

khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng 
chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo 
chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được 
tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác 

phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; Bản 
họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác 

phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu (Theo 

khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009). 

- Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp 
xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác (Theo khoản 2 Điều 22 Luật Sở 
hữu trí tuệ năm 2005). 

- Quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa 

(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bởi Khoản 1 
Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009). 

- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm 
giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Theo 

khoản 12 Điều 04 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được bổ sung tại điểm b khoản 1 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022). 

- Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế 
giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

- Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận 
để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, 
màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai 
thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp (Theo khoản 13 Điều 04 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022). 

- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, 
cá nhân khác nhau (Theo khoản 16 Điều 04 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005). 

- Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần 
tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn (Theo khoản 
15 Điều 04 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005). 

- Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống 
cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng 
quyền sở hữu (Theo khoản 5 Điều 04 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005). 

Các nội dung nêu trên dùng để giải thích, làm rõ thêm một số từ ngữ tại Phụ 
lục II. Trường hợp Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có phát sinh nội dung sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 


